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BỘ CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN
Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi lần thứ I năm 2014.

(Dành cho thí sinh dự thi tham khảo)


CÂU HỎI TÌNH HUỐNG

Tình huống 1: Đoàn viên chi đoàn phàn nàn “vào Đoàn chẳng được lợi ích gì, chỉ mất thời gian đi họp, đóng đoàn phí”. Là Bí thư Đoàn, đồng chí sẽ giải thích như thế nào?

Gợi ý trả lời

- Gặp đồng chí đó tìm hiểu nguyên nhân, lý do, tuỳ trường hợp cụ thể mà động viên, giải thích.

- Có biện pháp đưa hoạt động Đoàn ngày càng thiết thực hơn với ĐVTN.

- Đổi mới nội dung sinh hoạt của Đoàn thiết thực, bổ ích hơn mà không mất nhiều thời gian hội họp của đoàn viên. Chăm lo thiết thực hơn nữa quyền lợi của đoàn viên.

- Phân công đoàn viên tích cực, nòng cốt gần gũi để giúp đỡ, động viện; giới thiệu các gương điển hình trong sinh hoạt Đoàn và các mô hình hoạt động hiệu quả để đoàn viên tham khảo, giúp đoàn viên có cách nhìn tích cực hơn về Đoàn.
Tình huống 2: Có một đoàn viên muốn xin ra khỏi tổ chức Đoàn. Là Bí thư Đoàn, đồng chí sẽ làm gì?

Gợi ý trả lời:
- Gặp gỡ, tìm hiểu nguyên nhân vì sao đoàn viên muốn xin ra khỏi tổ chức.

+ Nếu nguyên nhân đoàn viên chưa thấy, chưa hiểu được quyền lợi thì của mình thì phải giải thích cho đoàn viên biết những quyền lợi trước mắt cũng như quyền lợi lâu dài của đoàn viên khi ở trong tổ chức Đoàn.

+ Nếu nguyên nhân nội dung sinh hoạt không phù hợp chưa đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng thiết thực của đoàn viên, phải có giải pháp tích cực cải tiến nội dung hoạt động cho phù hợp với từng nhóm đối tượng.

- Phân công đoàn viên, hội viên nòng cốt, tích cực gần gũi giúp đỡ đoàn viên yên tâm tham gia sinh hoạt đoàn thể; giới thiệu các gương điển hình trong sinh hoạt Đoàn – Hội và các mô hình hoạt động hiệu quả để đoàn viên, hội viên tham khảo giúp cho đoàn viên, hội viên có cái nhìn tích cực về tổ chức của mình mà yên tâm tham gia.
Tình huống 3: Tham dự một buổi sinh hoạt chi đoàn, tuyên truyền về tài liệu của Đoàn cấp trên trong đó có nhắc đến việc cảnh giác các thế lực thù địch đang triển khai thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, nhất là trong thanh niên. Có một đoàn viên đứng lên hỏi “Diễn biến hoà bình” là gì, tại sao các thế lực thù địch lại nhằm đối tượng thanh niên để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”. Là Bí thư Đoàn cơ sở, đồng chí sẽ trả lời như thế nào?

Gợi ý trả lời:

 “Diễn biến hoà bình” là “cuộc chiến tranh không khói lửa” tức là chiến tranh tiến công của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động vào các nước XHCN và các Đảng cộng sản trên mọi lĩnh vực, chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, an ninh,… bằng tất cả các phương tiện, thủ đoạn nhằm thẩm thấu các nhân tố chống CNXH vào trong lòng chế độ XHCN, từng bước chuyển hóa, đẩy lùi và đi đến xóa bỏ chế độ XHCN.

Hiện nay các thế lực thù địch thực hiện “Diễn biến hòa bình” kết hợp với bạo loạn lật đổ, can thiệp vũ trang.

Chúng nhằm đối tượng thanh niên vì:

-  Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, có mặt trong mọi tầng lớp, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Thanh niên luôn là lực lượng xung kích trong các cuộc đấu tranh cách mạng, góp phần thúc đẩy lịch sử xã hội. Thanh niên chính là sức sống hiện tại và tương lai của mỗi quốc gia, dân tộc. Nắm và phát huy được sức mạnh của thanh niên có ý nghĩa quyết định tới vận mệnh của dân tộc.

- Do đặc điểm tâm lý của lớp người trẻ, thanh niên thường nhanh chóng tiếp thu, thích nghi với cái mới; mặt khác luôn có nhu cầu được thể hiện, khẳng định bản thân nên dễ bị lôi kéo, kích động, dụ dỗ, mua chuộc.

- Do còn thiếu kinh nghiệm, chưa từng trải, tích lũy còn hạn chế, bản lĩnh chính trị chưa vững vàng do chưa được tôi luyện, thử thách qua đấu tranh cách mạng nên khả năng “tự đề kháng” chưa cao trước những âm mưu, thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch.

Tình huống 4: Ở địa phương đồng chí nằm trong vùng công bố có dịch gia cầm phải tiêu huỷ nhưng một số hộ dân vẫn nuôi và lén lút vận chuyển gia cầm ra khỏi địa phương tiêu thụ. Là Bí thư Đoàn, đồng chí sẽ làm gì?

Gợi ý trả lời:

- Phối hợp các ban, ngành ở địa phương kiểm tra sự việc đúng hay sai. Nếu đúng cần nắm tình hình về số lượng, đối tượng nuôi và vận chuyển tiêu thụ gia cầm, hoàn cảnh gia đình, thời gian và hình thức vận chuyển tiêu thụ gia cầm,...

- Tham mưu cấp uỷ, xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền, các đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động và các biện pháp tăng cường kiểm soát dịch bệnh, tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, tịch thu, tiêu huỷ gia cầm vận chuyển trái phép, các chính sách hỗ trợ cho người dân có gia cầm bị tiêu huỷ.

- Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền đoàn viên, hội viên thanh niên,  nhất là các hộ còn chăn nuôi và vận chuyển tiêu thụ gia cầm hiểu tác hại của dịch bệnh đối với gia đình, cộng  đồng và xã hội.

- Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc tham gia tiêu huỷ gia cầm, phòng ngừa dịch bệnh và giám sát các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các hộ có khó khăn; vận động đoàn viên, hội viên không nuôi hoặc chuyển đổi ngành nghề khác phù hợp hơn.

- Nếu có hộ không đồng tình thì tham mưu cơ quan chức năng áp dụng biện pháp cưỡng chế trong việc kiểm soát và khống chế dịch bệnh.

Tình huống 5: Đại hội Đoàn cơ sở triệu tập 90 đại biểu. Đến giờ khai mạc chỉ có 60 đồng chí có mặt. Trong trường hợp này có tiến hành khai mạc đại hội được không?

Trả lời:

Mục 5, Điều 5, Chương II, Điều lệ Đoàn khóa X quy định: "Đại hội, hội nghị của các cơ quan lãnh đạo của Đoàn chỉ có giá trị khi có ít nhất hai phần ba số thành viên được triệu tập tham dự. Trường hợp thành viên được triệu tập theo cơ chế đại biểu thì phải có ít nhất hai phần ba số đại biểu và thay mặt cho ít nhất hai phần ba số tổ chức Đoàn trực thuộc tham dự.". Vì vậy xảy ra 02 trường hợp:
+ Đại hội có thể khai mạc được nếu 60 đại biểu đại diện tối thiểu cho 2/3 chi đoàn có đại biểu triệu tập.

+ Đại hội chưa thể khai mạc được nếu 60 đồng chí có mặt chưa đảm bảo đúng tỷ lệ đại diện cho tối thiểu 2/3 chi đoàn có đại biểu triệu tập, trường hợp này ban chấp hành Đoàn đương nhiệm sẽ quyết định triệu tập đại hội vào thời điểm thích hợp.

Tình huống 6: Ở địa phương đồng chí, một số thanh niên dân tộc thiểu số mâu thuẫn với thanh niên người kinh và có biểu hiện gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Là Bí thư Đoàn, đồng chí sẽ tham mưu với lãnh đạo địa phương xử lý tình huống này như thế nào?

Gợi ý trả lời:

- Tìm hiểu nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn, tính chất, mức độ, phát hiện người cầm đầu, kích động. Nhanh chóng tìm hiểu nhân thân của nhóm thanh niên dân tộc như số lượng, trình độ văn hóa, mối quan hệ sinh hoạt, đặc điểm về văn hóa,…

- Phân công mỗi đoàn viên, hội viên tiếp cận một người hoặc một nhóm có thân quen để giải thích cho số thanh niên dân tộc không nghe lời kẻ xấu mà gây mất an ninh xã hội.

- Tham mưu với cấp ủy phân công cán bộ gặp gỡ, tiếp xúc già làng, người có uy tín trong cộng đồng giải thích cho số thanh niên này là đã mắc phải âm mưu của bọn xấu muốn dùng họ để chia rẽ dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây hận thù giữa đồng bào dân tộc với đồng bào kinh.

- Trường hợp đã vận động nhiều mà họ vẫn quá khích, gây mất ổn định trât tự thì tham mưu cơ quan chức năng có kế hoạch cô lập và xử lý kẻ cầm đầu.
Tình huống 7: Trong buổi tổng kết chi đoàn thông qua chương trình công tác năm, có một đoàn viên đề nghị bỏ chỉ tiêu 1 đoàn viên giới thiệu 1 thanh niên vào Đoàn vì cho rằng số lượng đoàn viên chi đoàn đông rồi, không cần phát triển thêm. Là bí thư chi đoàn đồng chí sẽ giải thích như thế nào? 

Gợi ý trả lời:

Giải thích cho đoàn viên hiểu rằng một trong những nhiệm vụ của tổ chức Đoàn là không ngừng củng cố, phát triển tổ chức trong đó phát triển đoàn viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nên không thể nói lý do đoàn viên chi đoàn đông quá rồi không cần phát triển thêm, mà việc phát triển và nâng dần chất lượng hoạt động của đoàn viên là việc làm thường xuyên, lâu dài. 

Tình huống 8: Trong đại hội cấp cơ sở có một đại biểu đề nghị nên bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết trong cùng một phiếu bầu, là chủ tọa đồng chí xử lý vấn đề này như thế nào?

Trả lời:


Theo khoản 6, mục I, phần thứ II của Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa X có quy định "Bầu đại biểu dự đại hội đại biểu đoàn cấp trên phải bầu đại biểu dự khuyết. Số lượng đại biểu dự khuyết do đại hội, hội nghị quyết định. Không lấy những người không được quá nửa số phiếu bầu trong danh sách bầu đại biểu chính thức làm đại biểu dự khuyết. Bầu đại biểu chính thức trước, bầu đại biểu dự khuyết sau". 
Tình huống 9: Trong đại hội cấp xã, có một đại biểu hỏi về việc xem xét tư cách đại biểu ở đại hội được tiên hành như thế nào? Ai có quyền bác bỏ tư cách đại biểu của đại hội? Là bí thư đoàn xã, đồng chí sẽ trả lời như thế nào?
Trả lời:

Mục 4, Điều 7, Điều lệ Đoàn khóa X qui định "Đại biểu dự đại hội phải được đại hội biểu quyết công nhận về tư cách đại biểu. Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội không được bác bỏ tư cách đại biểu do cấp dưới bầu, trừ trường hợp đại biểu bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên mà chưa được quyết định công nhận tiến bộ". Như vậy: Đại hội phải biểu quyết công nhận tư cách đại biểu của tất cả các đại biểu dự đại hội, kể cả đại biểu là ủy viên ban chấp hành cấp triệu tập đại hội. Việc bác bỏ tư cách đại biểu của đại hội do ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo và đại hội quyết định.
Tình huống 10: Đoàn đại biểu của một xã đoàn đi dự đại hội huyện đoàn có số lượng phân bổ là 9 đồng chí. Khi đã thay thế hết số đại biểu dự khuyết thành đại biểu chính thức mà vẫn còn thiếu 2 đồng chí. Vậy chỉ cần 7 đồng chí đi dự đại hội huyện đoàn có được không?

Trả lời:


- Theo  điểm b, khoản 1, mục II, phần thứ hai của Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa X quy định: "Khi đại biểu chính thức (trừ ủy viên ban chấp hành cấp triệu tập đại hội) không đến đại hội được thì đại biểu dự khuyết thay, việc lấy đại biểu dự khuyết theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp. Trường hợp đã thay thế hết số đại biểu dự khuyết thì ban chấp hành cấp triệu tập đại hội xem xét, quyết định chỉ định bổ sung theo đề nghị của ban thường vụ đoàn cấp dưới". Vì vậy trong trường hợp này chỉ cần 07 đồng chí đi dự Đại hội cũng được. Tuy nhiên, để đảm bảo số lượng đại biểu dự Đại hội của huyện Đoàn, BTV Xã đoàn nên báo cáo BTV huyện đoàn về tình hình đại biểu dự đại hội và đề nghị BTV huyện Đoàn chi định thêm 02 đại biểu cho đơn vị mình  cho đủ số lượng là 9 đồng chí (song phải bảo đảm tổng số đại biểu chỉ định dự đại hội không quá 5% đại biểu của đại hội).

Tình huống 11: Danh sách bầu cử đoàn đại biểu dự đại hội đoàn cấp trên là 15 đồng chí để bầu 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Kết quả bầu cử có 2 đồng chí thứ 12 và 13 có phiếu tín nhiệm quá bán bằng nhau. Một trong hai đồng chí đó xin rút đại biểu chính thức làm đại biểu dự khuyết để đồng chí còn lại làm đại biểu chính thức, Đoàn chủ tịch lấy ý kiến đại hội, 100% đại biểu nhất trí theo cách làm trên. Cách làm đó đúng hay sai? Vì sao?
Trả lời:

Cách làm trên sai, vì theo mục 3, Điều 8 Điều lệ Đoàn khóa X qui định "... Nếu kết quả bầu cử có nhiều người có số phiếu trên một phần hai (1/2) và bằng phiếu nhau nhưng nhiều hơn số lượng cần bầu thì bầu lại trong số người bằng phiếu đó; người trúng cử là người có số phiếu cao hơn, không cần phải trên một phần hai (1/2). Trường hợp bầu lại mà số phiếu vẫn bằng nhau, có bầu nữa hay không do đại hội hoặc hội nghị quyết định".

Tình huống 12: Tại đại hội đoàn cơ sở, khi bầu ban chấp hành khóa mới do điều hành không tốt nên xảy ra tình trạng số phiếu thu vào nhiều hơn số phiếu phát ra. Đoàn chủ tịch đã đề nghị cử một đại biểu rút một số phiếu bất kỳ bằng số phiếu thừa rồi hủy ngay trước đại hội. Sau đó ban kiểm phiếu kiểm số phiếu còn lại và công bố kết quả bầu cử. Cách làm đó đúng hay sai ? Xử lý vấn đề này như thế nào?
Trả lời:

Cách làm trên của đoàn chủ tịch và ban kiểm phiếu là sai, vi phạm nguyên tắc bầu cử của Đoàn. Trong trường hợp này ban kiểm phiếu phải báo cáo và đại hội phải quyết định hủy toàn bộ số phiếu hiện có trong hòm phiếu để tiến hành bầu lại.

Tình huống 13: Đại hội Đoàn cơ sở tiến hành bầu Ban Chấp hành khoa mới, khi ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thì có một đại biểu đề nghị xem xét lại vì không tin vào kết quả kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu. Đoàn Chủ tịch đã bác bỏ ý kiến đó. Điều này đúng hay sai?

Trả lời:

Đoàn chủ tịch bác bỏ ý kiến đó là sai, trong trường hợp này, Đoàn chủ tịch Đại hội cấn tiếp thu ý kiến đó và đề nghị Ban Kiểm phiếu kiểm tra lại toàn bộ phiếu bầu(có sự giám sát của Đoàn Chủ tịch Đại hội, đại diện cấp ủy Đảng cùng cấp và Đoàn cấp trên trực tiếp: nếu có sai sót thì điều chỉnh, sau đó công bó kết quả cho Đại hội biết.

Tình huống 14: Có ý kiến cho rằng, trong Đại hội Đoàn các cấp, Đoàn Chủ tịch Đại hội có quyền quyết định chốt danh sách bầu cử, điều này có đúng không?

Trả lời:
Không đúng. Việc chốt danh sách bầu cử là do Đại hội, Hội nghị Đại biểu quyết định theo khoản 2, Điều 8 Điều lệ Đoàn khóa X quy định rõ "Danh sách bầu cử phải được đại hội, hội nghị đại biểu thảo luận và thông qua bằng biểu quyết". Thẩm quyền của Đoàn Chủ tịch Đại hội được quy định tại khoản 6, Điều 7 Điều lệ Đoàn khóa X "Đại hội, hội nghị của Đoàn bầu Đoàn Chủ tịch hoặc chủ tọa để điều hành công việc của đại hội, hội nghị. Đoàn Chủ tịch hoặc chủ tọa có quyền xem xét, kết luận cuối cùng về việc cho rút tên hay không cho rút tên trong danh sách bầu cử hoặc công việc của đại hội, hội nghị". Như vậy Đoàn Chủ tịch không có quyền quyết định chốt danh sách bầu cử, sau khi quyết định việc cho rút hay không cho rút tên trong danh sách bầu cử, Đoàn Chru tịch phải xin ý kiến biểu quyết của Đại hội để chốt danh sách bầu cử.
Tình huống 15: Đoàn viên A đến công tác tại một đơn vị mà ở đó chưa có tổ chức  Đoàn, vì thế đoàn viên A không làm thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn đến cơ sở mới, Như vậy đúng hay sai? Vì sao?
Trả lời: Như vậy là sai. 
Vì theo mục c, khoản 4, VI về công tác quản lý đoàn viên của Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn quy định: "Đoàn viên chuyển đến những nơi chưa có tổ chức Đoàn vẫn phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn như đã quy định. Khi đến nơi mới, xuất trình hồ sơ và báo cáo với tổ chức Đảng, khi chuyển công tác đi nơi khác đề nghị tổ chức Đảng nhận xét ưu, khuyết điểm và giới thiệu về ban chấp hành đoàn cơ sở nơi tiếp nhận đoàn viên. Trường hợp nơi đoàn viên lao động, học tập, công tác không có tổ chức Đảng, Đoàn thì đoàn viên đó phải sinh hoạt ở nơi cư trú.
Tình huống 16: Đại hội huyện Đoàn đang tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới, sau khi chốt danh sách bầu cử thì nhận được đơn tố cáo một đồng chí có tên trong danh sách bầu cử vào Ban Chấp hành khoa mới. Vậy xử lý tình huống này thế nào?
Trả lời:


Theo phần thứ sáu Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa X "Đối với đơn, thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đại biểu đại hội hoặc hội nghị đại biểu của Đoàn, thì chỉ nhận và xem xét, giải quyết đơn thư đó nếu được gửi đến trước đại hội, hội nghị đại biểu ít nhất 10 ngày". Như vậy đồng chí ở trường hợp trên vẫn được đưa vào danh sách bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Đoàn Chủ tịch Đại hội có trách nhiệm bàn giao đơn thư khiếu nại cho Ban chấp hành khóa mới xem xét và làm rõ những vấn đề nêu trong đơn tố cáo và trả lời cho người tố cáo biết kết quả xử lý.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

PHẦN I: KIẾN THỨC LỊCH SỬ

--------------------

1. Trong lịch sử của dân tộc ta, nhà nước đầu tiên được thành lập có tên là gì?


a. Âu Lạc
 b. Đại Việt
      c. Văn Lang
 d. Đại Cồ Việt

2. Bạn hãy cho biết đường biên giới trên đất liền của Việt Nam giáp với những nước nào?


a. Giáp với Trung Quốc - Lào – Campuchia.  


b. Giáp với Trung Quốc – Thái Lan - Campuchia - Lào.


c. Giáp với Campuchia - Miến Điện - Ấn Độ.


3. Hiện nay nước Việt Nam có bao nhiêu tỉnh, thành phố?



a. 55
 b. 60
 

      c. 63
d.  64
4. Vị Vua cuối cùng của chế độ phong kiến nước ta là ai?

a. Duy Tân;




b. Khải Định;

c. Bảo Đại;




d. Nguyễn Ánh.

5. “Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Câu nói trên là của ai?

a. Hồ Chí Minh;



b. Tôn Đức Thắng;

c. Nguyễn Văn Linh;


d. Trần Văn Khuê;

6. Ngay sau đại hội lần thứ I (3/1935), Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Đông Dương là ai ?

a.   Đ/c Trần Phú                                           b. Đ/c Lê Hồng Phong
c. Đ/c Hà Huy Tập
d. Đ/c Trường Chinh

7. Lá cờ đỏ sao vàng đã xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa nào ?

a. Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ.           b. Cuộc binh biến Đô Lương.

c. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn.            d. Cuộc Cách mạng tháng 8/1945 ở Hà Nội.
8. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi hoàn toàn vào thời điểm nào?

a. Sáng 7/5/1954 

b. Trưa 7/5/1954 


c. Chiều 7/5/1954
 d. Tối 7/5/1954
9. Quốc hội lấy tên nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam bắt đầu vào ngày, tháng, năm  nào?


a. 30/03/1975
b. 02/09/1975



c. 30/4/1976 
d. 02/7/1976   

10. Nước ta chính thức mang tên Việt Nam vào thời điểm vua nào?

a. Thời Vua Đinh Tiên Hoàng 
c. Thời Vua Gia Long

b. Thời vua Lý Thái Tông 
d. Thời Vua Minh Mạng

11. Đảng Cộng sản Việt Nam là sự hợp nhất của mấy Đảng?

a. 02 Đảng;
                                                  b. 03 Đảng;
c. 04 Đảng; 

                                        d. 05 Đảng.

12. Tác giả bài Quốc ca nước CHXHCN Việt Nam là ai?

a. Nhạc sĩ Văn Cao
                            b. Nhạc sĩ Văn Ký

c. Nhạc sĩ Hoàng Hòa
                            d. Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước

13. Câu nói: “Hạnh phúc là đấu tranh” là của ai?

a. Lê nin



b. Xtalin

c. Các mác



d. Bác Hồ

14. Chiếu dời đô của vua Lý Công Uẩn ra đời vào năm nào?

a. Năm 1010


b. Năm 1011
c. Năm 1100


          d. Năm 1101

15. Hiện nay tỉnh Điện Biên có bao nhiêu huyện, thị, thành phố? Có bao nhiêu xã, phường, thị trấn?
a. Có 8 huyện, 01 thị xã và 1 thành phố, Có 112 xã, phường, thị trấn.
b. Có 8 huyện , 01 thị xã và 1 thành phố, Có 129 xã, phường, thị trấn.

c. Có 8 huyện, 01 thị xã và 1 thành phố, Có 130 xã, phường, thị trấn.

d. Có 8 huyện, 01 thị xã và 1 thành phố, Có 113 xã, phường, thị trấn.
16. “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” nói về cuộc chiến ác liệt xảy ra tại đâu?
a- Tây Nguyên – Buôn Mê Thuột
b- Đức Phổ - Quảng Ngãi
c- Đồng Xoài – Bình Phước

d- Biên Hòa – Đồng Nai

17. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào? 

a. 10/6/1910 



c. 19/5/1911 

b. 5/6/1911 



          d. 2/4/1945 

18. Các đồng chí ngẩng cao đầu, nhằm thẳng quân thù mà bắn “ Đây là câu nói nổi tiếng của ai?
          a. Lý Tự Trọng.                                     b. Nguyễn Văn Trỗi.
          c. Nguyễn Viết Xuân                           d. Tất cả đều sai.


19. Bạn hãy cho biết tỉnh Điện Biên có đường biên giới giáp với nước nào?

 a. Lào - Trung Quốc.                             b. Thái Lan - Lào.
           c. Thái Lan - Trung Quốc                     d. Tất cả đều sai.


20. Huyện nào của Tỉnh Điện Biên mới được thành lập theo Nghị quyết số: 45/NQ/CP, ngày 25/8/2012 của Chính Phủ?


a. Nậm Pồ                                       b. Mường Nhé


c. Mường Ảng                                d. Mường Chà

PHẦN IV: KIẾN THỨC VỀ ĐOÀN, HỘI, ĐỘI

----------------------
1. Bài ca chính thức của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Đoàn ca) có tên là gì?
a. Thanh niên làm theo lời Bác.
b. Tiến lên đoàn viên.

c. Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ. 
d. Lên đàng.

2. Tác giả của bài Đoàn ca là ai?

a. Văn Cao.
b. Lưu Hữu Phước.

c. Hoàng Hà .
d. Hoàng Hòa.
3. Hãy cho biết cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS HCM?

a. Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc.
b. Đại hội đại biểu Đoàn các cấp.
c. Ban Chấp hành Đoàn các cấp.
d. Ban Thường vụ Đoàn các cấp.

4. Hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bao gồm mấy cấp?

a. 3 cấp .
 b. 4 cấp .
c. 5 cấp .

d. 6 cấp .
5.  Tổ chức cơ sở của Đoàn là gì?

a. Chi đoàn cơ sở. 
b. Đoàn cơ sở.

c. Đoàn cơ sở và chi đoàn bộ phận.
d. Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở. 
6. Điều kiện để thành lập Đoàn cơ sở là gì?

a. Có ít nhất 50 đoàn viên và 2 chi đoàn.

b. Có ít nhất 50 đoàn viên và 3 chi đoàn.

c. Có ít nhất 30 đoàn viên và 2 chi đoàn.

d. Có ít nhất 30 đoàn viên và 3 chi đoàn.

7. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn ra tại đâu?

a. Thái Nguyên.
b. Thái Bình.

c. Hà Nội.
d. Hà Tây.

8. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, đồng chí nào được bầu làm Bí thư thứ nhất ?

a. Vũ Quang.




b. Vũ Mão.

c. Nguyễn Lam.

d. Vũ Trọng Kim.

9. Ngày 26/3/1931 được chọn là ngày thành lập Đoàn tại Đại hội Đoàn nào?

a. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I (2/1950).

b. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (11/1956).

c. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (3/1961).

d. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV (11/1980).

10. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có tên gọi Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương vào thời gian nào?

a. 1936-1939.
b. 1937-1939.

c. 1936-1940.
d. 1937-1940.

11. Từ năm nào, tháng 3 hàng năm làm được chọn làm “Tháng thanh niên”?

a. Năm 2001.
b. Năm 2002
c. Năm 2003.
d. Năm 2004.

 12. Luật Thanh Niên được Quốc hội Khoá XI thông qua kỳ họp thứ 8 có hiệu lực từ ngày nào?

a. Ngày 1/7/2005.
b. Ngày 2/7/2005.

c. Ngày 1/7/2006.
d. Ngày 2/7/2006.

13. Tác giả huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là ai?
a. Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận 
b. Họa sĩ Tôn Đức Lượng
c. Họa sĩ Bửu Chỉ. 
d. Họa sĩ Trương Thìn.

14. “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không thể là con đường nào khác”. Đây là câu nói nổi tiếng của ai?

a. Lý Tự Trọng.
b. Nguyễn Văn Trỗi.
c. Nguyễn Thái Bình.
d. Tất cả đều sai.

15. Hình thức bầu cử nhân sự các cấp trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là gì?

a. Hiệp thương.
b. Biểu quyết. 

c. Bỏ phiếu kín.
d. Tất cả đều sai.
16. Khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X năm 2012 là gì?

a. Tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.
b. Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

c. Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

d. Vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
17. Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hiện nay là ai?

a. Vũ Trọng Kim. 
b. Phan Văn Mãi.
c. Nguyễn Đắc Vinh.  
d. Lâm Phương Thanh.
18. Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do?

a. Ban Bí thư TW Đoàn biểu quyết thông qua

b. Hội nghị Ban chấp hành TW Đoàn biểu quyết thông qua
c. Đại hội Đại biểu Toàn quốc biểu quyết thông qua. 


d. Ban Thường vụ TW Đoàn biểu quyết thông qua.

19. Điều lệ hiện hành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (khóa X) gồm bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?

a. 12 chương, 42 điều.
b. 12 chương, 45 điều.

c. 10 chương, 35 điều.
d. 11 chương, 42 điều.
20. Tuổi kết nạp thanh niên vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo Điều lệ Đoàn hiện hành là bao nhiêu?
a. Từ 15 tuổi đến  30 tuổi.
b. Từ đủ 15 tuổi đến 30 tuổi.

c. Từ 16 tuổi đến 30 tuổi
d. Từ đủ 14 tuổi đến 30 tuổi.

21. “Các đồng chí ngẩng cao đầu, nhằm thẳng quân thù mà bắn”. Đây là câu nói nổi tiếng của ai?

a. Lý Tự Trọng.




b. Nguyễn Văn Trỗi.
c. Nguyễn Viết Xuân. 
 d. Tất cả đều sai.
22. Cờ Đoàn được quy định cụ thể tại Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hiện hành như thế nào?

a. Nền đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở chính giữa có hình huy hiệu Đoàn, đường kính huy hiệu Đoàn là 30 cm.

b. Nền đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở chính giữa có hình huy hiệu Đoàn, đường kính huy hiệu Đoàn bằng 2/3 chiều rộng cờ.

c. Nền đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở chính giữa có hình huy hiệu Đoàn, đường kính huy hiệu Đoàn bằng 2/5 chiều rộng cờ.

23. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X diễn ra tại đâu? Vào thời gian nào?
a. Tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 10 đến ngày 13/12/2012.

b. Tại thủ đô Hà Nội từ ngày 11 đến ngày 14/12/2012.
c. Tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 17 đến ngày 21/12/2012.

d. Tại thủ đô Hà Nội từ ngày 17 đến ngày 22/12/2012.

25. Chủ tịch đầu tiên của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I của Liên đoàn thanh niên Việt Nam nay là Hội LHTNVN là ai?
a. Nguyễn Chí Thanh
b. Mai Chí Thọ

c. Phạm Ngọc Thạch.
d. Nguyễn Lam.

26. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức gì?

a- Tổ chức chính trị - xã hội; 
 b- Tổ chức quần chúng rộng rãi của thanh niên...;
c- Tổ chức kinh tế


d- Tổ chức xã hội - nghề nghiệp

27. Hội LHTN Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc gì?

a- Tự nguyện, tự quản; hiệp thương dân chủ; đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau.
b- Hợp tác bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động.

c- Tự nguyện, tự quản; tập trung dân chủ; dưới sự lãnh đạo của Đảng;

d- Cả câu  a và b.
28. Hội LHTN Việt Nam được tổ chức ở mấy cấp?

a. 2 cấp;

b. 3 cấp;

c. 4 cấp;

d. 5 cấp.

29. Hội LHTN Việt Nam là thành viên của tổ chức nào?

a. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
b. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

c. Ủy ban nhân dân các cấp;
d. Đảng Cộng sản Việt Nam.
30.  Ngày truyền thống của Hội LHTN Việt Nam là ngày nào?


 a- 10/10;

b- 26/3;

 c- 15/10;                                                  d- 15/5.

31. Bài ca chính thức của Hội LHTN Việt Nam là gì?

a. Thanh niên làm theo lời Bác       
 b. Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ.
c. Khát vọng tuổi trẻ. 
d. Lên Đàng
32. Đội TNTP Hồ Chí Minh do ai (tổ chức nào) sáng lập ra?

a. Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

b. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam.
c. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
d. Hội  Liên hiệp thanh niên.
          33.  Bài ca chính thức của Đội TNTP Hồ Chí Minh là gì?

a. Nhanh bước nhanh nhi đồng
b. Tiến lên đoàn viên
c. Cùng nhau ta đi lên
d. Đi ta đi lên
34. Câu nói: “Mỗi thanh niên hãy sống những ngày đẹp nhất, hãy bắt tay vào những công việc bình thường nhưng có ích cho đời” là của ai?

         a. Đồng chí Nguyễn Văn Linh
b. Đồng chí Đỗ Mười
         c. Đồng chí Lê Khả Phiêu 
d. Đồng chí Nông Đức Mạnh 
35. Câu nói: “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” do Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và căn dặn Đoàn viên thanh niên tại Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ mấy?

         a. Lần thứ hai
b. Lần thứ ba
         c. Lần thứ tư 
d. Lần thứ năm


36. Theo Điều lệ Đoàn hiện hành, có bao nhiêu hình thức kỷ luật đối với cán bộ đoàn?


a. Ba hình thức
b. Bốn hình thức

c. Năm hình thức
d. Sáu hình thức
37. Theo Điều lệ Đoàn hiện hành, có bao nhiêu hình thức kỷ luật đối với tổ chức Đoàn?


a. Ba hình thức
b. Bốn hình thức


c. Năm hình thức
d. Sáu hình thức

38. Đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn phải đóng đoàn phí như thế nào?


a. Đóng bằng một nửa mức đóng của đoàn viên


b. Đóng bằng hai phần ba mức đóng của đoàn viên

c. Đóng bằng mức đóng của Đoàn viên


d. Không phải đóng đoàn phí

39. Quy chế Cán bộ Đoàn được Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành vào ngày, tháng, năm nào?

a- 08/02/2010

b- 10/02/2010

c- 08/02/2009

d- 08/12/2009


40. Theo Quy chế Cán bộ Đoàn quy định, cán bộ Đoàn chuyên trách cấp cơ sở giữ chức vụ không quá bao nhiêu tuổi?


a. Không quá 30 tuổi 
b. Không quá 40 tuổi


c. Không quá 35 tuổi
d. Không quá 42 tuổi


41. Theo Quy chế Cán bộ Đoàn quy định, cán bộ Đoàn chuyên trách cấp cơ sở cần có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị như thế nào?


a. Trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, lý luận chính trị sơ cấp.


b. Trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, lý luận chính trị trung cấp.

c. Trình độ chuyên môn từ sơ cấp trở lên, lý luận chính trị sơ cấp.


d. Trình độ chuyên môn từ sơ cấp trở lên, lý luận chính trị trung cấp.

42. Theo Quy chế cán bộ Đoàn quy định, độ tuổi đi học tại chức về Lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn chuyên trách được quy định như thế nào?
a. Ít hơn 2 tuổi so với các đối tượng khác.

b. Ít hơn 3 tuổi so với các đối tượng khác.

c. Ít hơn 4 tuổi so với các đối tượng khác.

d. Ít hơn 5 tuổi so với các đối tượng khác.

43. Theo Quy chế cán bộ Đoàn quy định, cán bộ Đoàn chuyên trách là gì?

a. Là những người hưởng lương Nhà nước.
b. Là những người hưởng lương để chuyên làm công tác Đoàn, Hội, Đội, phong trào thiếu  nhi.

c. Là những người làm việc trong tổ chức Đoàn.

d. Là những người làm việc trong tổ chức Đoàn từ cấp xã trở lên.

44. Đoàn viên có độ tuổi từ bao nhiêu trở lên thì được làm thủ tục trưởng thành Đoàn?
a. 27 tuổi

b. 28 tuổi


c. 29 tuổi

d. 30 tuổi


45. Lựa chọn câu đúng để điền vào chỗ trống: “Số lượng Ủy viên Ban Thường vụ…………. số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành”

         a. Không quá một phần hai (1/2)
b. Không quá một phần ba(1/3)
         c. Không quá hai phần ba (2/3)
d. Không quá một phần tư (1/4).

46. Chi đoàn có thẩm quyền kỷ luật đoàn viên ở mức nào?

        
 a. Khiển trách
b. Cảnh cáo

 c. Cách chức         
d. Khai trừ.

47. Nhiệm kỳ Đại hội cơ sở Đoàn trong cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, các  trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp là:

         a. 5 năm 1 lần
b. 5 năm 2 lần

         c. 1 năm 1 lần
d. 2 năm 1 lần.

48. Ban Chấp hành Đoàn cơ sở có bao nhiêu uỷ viên?
         
a. Có từ 5 đến 15 uỷ viên           

 b. Có từ 7 đến 19 uỷ viên

     
c. Do Huyện Đoàn quyết định 

 d. Do Tỉnh Đoàn quyết định 

49. Đoàn viên không hưởng lương


a. Không phải đóng đoàn phí


b. Phải đóng đoàn phí 1000đ/tháng


c. Phải đóng đoàn phí 2000đ/tháng.

50. UBKT các cấp của Đoàn do:


a. Đại hội bầu.


b. BCH bầu


c. Đoàn cấp trên chỉ định.
51. Chi đoàn có thẩm quyền kỷ luật đoàn viên ở mức nào?
a. Khiển trách
b. Cảnh cáo
c. Cách chức 
d. Khai trừ.
52. Đại Hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2012-2017 đã bầu ra Ban Chấp hành gồm bao nhiêu đồng chí?
 a. 30 đồng chí.                                          b. 35 đồng chí.   
 c. 32 đồng chí. 



     d. 37 đồng chí. 
Cấu 53.  Điền từ thích hợp vào dấu…

 Đối với Đảng, Đoàn là hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, là ...tin cậy của Đảng, nguồn cung cấp cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng.

            a. Đội dự bị                                       b. Đội quân cách mạng

  c. Đội tiên phong                              d. Đội hậu bị

Câu 54: Thanh niên từ nhiêu tuổi thì được kết nạp vào tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?
 a. 15     .                                             b. 16    
 c. 17        . 



        d. 18  

Câu 55: Kết quả đánh giá, phân loại đoàn viên gồm mấy mức?

 a. 2     .                                             b. 3    
 c. 4        . 



      d. 5  
Câu 56: Chương trình xây dựng nông thôn mới gồm mấy tiêu chí?

 a. 17                                                            b. 18.   
 c. 19                



      d. 20 
Câu 57:  Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được chia thành mấy nhóm?

 a. 3                                                             b. 4   
 c. 5              



      d. 5 
Câu 58: Huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có mấy màu, đó là những màu nào?

a. 4 màu: xanh da trời, dỏ, vàng, trắng

b. 3 màu: xanh, đỏ, vàng

c. 4 màu: Xanh lá, đỏ cờ, vàng, trắng (không màu)

d. 4 màu: Xanh nước biển, đỏ, nâu, vàng

Câu 59: Theo Quy chế Cán bộ Đoàn quy định, cán bộ Đoàn chuyên trách cấp cơ sở ở vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, giữ chức vụ không quá bao nhiêu tuổi?

a. Không quá 30 tuổi 





b. Không quá 32 tuổi
c. Không quá 35 tuổi





d. Không quá 37 tuổi

Câu 60: Theo Điều lệ Đoàn khóa X, Đoàn viên có bao nhiêu quyền?
 a. 2                                                             b. 3   
 c. 4              



      d. 5 

Câu 61: Người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh đầu tiên là ai?

a. Lê Hữu Trọng (Lý Tự Trọng)                b. Nông Văn Dền

c. Kim Đồng                                                   d. Võ Thị Sáu


Câu 62: Anh Lý Tự Trọng đã gửi câu nói gì đến tuổi trẻ Việt Nam:

a. Không có gì quý hơn độc lập tự do

b. Con đường thanh niên chỉ là con đường Cách mạng chứ không phải con đường nào khác

c. Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.

d. Câu a & c.

Câu 63: Báo Tiền phong là cơ quan ngôn luận của tổ chức nào?

a. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

b. Đảng cộng sản Việt Nam

c. Mặt trận tổ quốc Việt Nam

d. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam


Câu 63: Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?

a. Đại hội đại biểu cấp chi đoàn.

b. Đại hội đoàn viên.

c. Ban Chấp hành chi đoàn.

d. Đoàn cấp trên.


Câu 64: Quy trình giới thiệu ĐVƯT sang Đảng kết nạp bao gồm các bước nào?

a. Bình chọn ĐVƯT từ đoàn viên xuất sắc

b. Bồi dưỡng, hướng dẫn ĐVƯT phấn đấu rèn luyện

c. Giới thiệu ĐVƯT vào Đảng

d. Tiếp tục theo dõi quá trình phấn đấu của đảng viên dự bị

đ. Tất cả các bước trên


Câu 65: Ban Thẩm tra tư cách đại biểu có ở đại hội nào?

a. Tất cả các đại hội

b. Chỉ có ở đại hội đại biểu

c. Có ở đại hội đại biểu và đại hội đoàn viên

d. Chỉ có ở đại hội đoàn viên


Câu 66: Người trúng cử là người có số phiếu đồng ý đạt trên bao nhiêu tổng số phiếu phát ra tại đại hội?

a. 1/2

b. Trên 1/2

c. 3/4

d. Trên 3/4


Câu 67: Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới có bao tiêu chí rèn luyện, bao tiêu chí hành đồng? 
a. 5 tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động
b. 4 tiêu chí rèn luyện, 8 tiêu chí hành động

c. 3 tiêu chí rèn luyện, 6 tiêu chí hành động

d. 2 tiêu chí rèn luyện, 4 tiêu chí hành động 

Câu 68: Trong hệ thống tổ chức Đoàn, cấp nào được thành lập UBKT?

a. 4 cấp, Trung ương - Tỉnh – Huyện – Cơ sở

b. 3 cấp, Trung ương - Tỉnh – Huyện 

c. 2 cấp, Trung ương - Tỉnh 

d. 1 cấp, Trung ương 

PHẦN II: KIẾN THỨC VĂN HOÁ, XÃ HỘI, PHÁP LUẬT

------------------------
1. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh Điện Biên thành lập ngày, tháng năm nào?
a. 10/4/1963   

b. 10/4/1955
c. 27/4/1963

          d. 24/7/1963
2. Ngày 5 tháng 5 Âm lịch hằng năm là ngày Tết cổ truyền gì của dân tộc ta?

          a- Tết Trung thu
                                      
b- Tết Thiếu nhi

          c- Tết Trùng cửu

                                d- Tết Đoan ngọ
3. Di sản nào sau đây không phải là Di sản văn hoá Phi vật thể?

        a- Phố cổ Hội An
  



b- Dân ca Quan họ

        c- Nhã nhạc cung đình Huế


d- Cồng chiêng Tây Nguyên
4. Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam với số lượng lớn nhất - 3000 đại biểu đã tham gia hoạt động đối ngoại nào? 
a. Liên hoan thanh niên Việt Trung 2010

b. Festival thanh niên Sinh viên Thế giới lần thứ 17

c. Tàu thanh niên Đông Nam Á 2010
6. Theo Luật hôn nhân và gia đình, tuổi kết hôn là bao nhiêu?
a. Nam 20 - nữ 18 tuổi trở lên

b. Nam nữ 18 tuổi trở lên

c. Nam 22 - nữ 20 tuổi trở lên

d. Tất cả đều sai
5.  Làng tranh Đông Hồ ngày nay thuộc tỉnh nào ở nước ta?

a. Bắc Ninh


           
b. Thừa Thiên Huế

c. Bình Thuận


          d. Quảng Trị

6. Việt Nam là một quốc gia thuộc:

a. Bán đảo Đông Dương

          b. Quần đảo Hoàng Sa

c. Quần đảo Trường Sa

          d. Bán đảo Thái Bình Dương

7. Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO vào ngày, tháng, năm nào?

a. 01/11/2007


          b. 11/01/2008

c. 11/01/2007

           
d. 01/11/2008
8. Bản Hiến pháp gần đây nhất của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ra đời năm nào?

a. 1987


 
b. 1992

c. 1999



d. 2005

9.  Seagames lần thứ 27 được tổ chức tại đâu?

a. Việt Nam



b. Thái Lan

c. Malaysia



d. Mya mar
10. Nhật kí được in thành sách mang tên “Mãi mãi tuổi 20” là nói về liệt sĩ nào?

a- Đặng Thùy Trâm

b- Nguyễn Văn Thạc
c- Đặng Huyền Trâm

d- Nguyễn Hữu Thạc
11.  Sách  “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” nói về cuộc chiến ác liệt xảy ra tại đâu?

a- Tây Nguyên – Buôn Mê Thuộc
b- Đức Phổ - Quảng Ngãi
c- Đồng Xoài – Bình Phước

d- Biên Hòa – Đồng Nai
12. Ở  Việt Nam, tôn giáo nào phổ biến nhất?

a. Thiên chúa giáo

b. Phật giáo

c. Đạo Hồi


d. Đạo Cao Đài
13. Lễ hội Chùa Hương được diễn ra hằng năm bắt đầu vào ngày, tháng nào?

a- Mồng 10 tháng 3 âm lịch
b- Mồng 6 tháng giêng

c- Ngày 23 tháng chạp

d- Mồng 5 tháng 5 âm lịch

14. Vịnh Hạ Long – kỳ quan thiên nhiên của nước ta nổi tiếng với rất nhiều hòn đảo lớn nhỏ, với số lượng khoảng bao nhiêu?

a- Khoảng 500 đảo


b- Khoảng 500 – 1000 đảo

c- Khoảng 1000 – 1500 đảo
d- Khoảng 1500 – 2000 đảo 

15. Vườn quốc gia Cúc Phương ngày nay thuộc tỉnh nào?

a. Ninh Bình


b. Quảng Bình

c. Thừa Thiên Huế


d. Quảng Trị
16. Ngày Quốc tế phòng chống AIDS hằng năm là ngày nào?

a. 30/11



b. 06/05

c. 05/06



d. 01/12
17. Trang phục truyền thống đặc trưng của phụ nữ Nam bộ là gì?

a- Áo dài


b- Áo bà ba

c- Áo tứ thân

d- Áo the

18. Trang phục truyền thống đặc trưng của phụ nữ Bắc bộ là gì?

a- Áo dài


b- Áo bà ba

c- Áo tứ thân

d- Áo the

19. Đền Hùng, nơi thờ phụng tổ tiên của dân tộc Việt Nam được xây dựng ở đâu?

a. Phú Thọ


b. Vĩnh Phúc
c. Hà Nội


d. Yên Bái

20. Đối xử với người bị nhiễm HIV là:

a. Đối xử phân biệt, kỳ thị, cách li với cộng đồng.

b. Giúp đỡ bằng thái độ tôn trọng, lòng nhân ái và chân thành.

c. Quan tâm, động viên

d. Câu câu b, c đúng

22.  Theo pháp luật Việt Nam, độ tuổi được phép điều khiển xe gắn máy (dưới 50cc) là bao nhiêu?
a. Trên 12 tuổi
b. Trên 14 tuổi

c. Trên 16 tuổi
d. Trên 18 tuổi
23. Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện nay gồm có những cơ quan nào?

a. Quốc hội, Ủy ban thường vụ quốc hội, Chính phủ và Ủy ban nhân dân, Tòa án, viện kiểm sát.

b. Quốc hội và HĐND các cấp, Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân các cấp, Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Chủ tịch nước.

c. Các cơ quan quyền lực Nhà nước, cơ quan chấp hành, cơ quan xét xử, cơ quan kiểm sát.

d. Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng
24. Muốn khởi kiện vụ án dân sự thì phải làm gì trước tiên?

a- Đến gặp người có thẩm quyền của Tòa án để trình bày vấn đề

b- Nhờ luật sư giải quyết.

c- Đề nghị người có liên quan cùng đi đến tòa án để giải quyết.

d- Phải có đơn khởi kiện nêu rõ các nội dung theo quy định.
25. Ở Việt Nam, công dân nam được gọi thi hành nghĩa vụ quân sự (trong thời bình) ở độ tuổi nào?

a. Từ đủ 18 tuổi đến hết 25

b. Từ 18 tuổi đến 25 tuổi

c. Từ 17 tuổi đến 25 tuổi


d. Từ đủ 17 tuổi đến hết 25 tuổi

38. Tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm mấy quốc gia? 

a. 8 quốc gia



           b. 09 quốc gia

c. 10 quốc gia



d. 11 quốc gia
39. Vệ tinh đầu tiên của Việt Nam phóng thành công vào vũ trụ tháng 5/2008 có tên là gì?

a. VINASHIP



b. VINASAT
c. VINASAT-1



d. VINASAT-2

40. Màn hình máy tính là gì?

a. CPU




b. Monitor
c. USB




d. Desktop

Câu 41: Hiến pháp 1992 được sửa đổi lần thứ I vào năm nào?

a. Năm 2000

b. Năm 2001

c. Năm 2002

d. Năm 2003

Câu 42: Quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh nào?


a. Quảng Nam – Đà nẵng


b. Quảng Ngãi


c. Thừa Thiên Huế


d. Phú Yên


Câu 43: Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh nào?


a. Phan Thiết


b. Nha Trang


c. Bình Định


d. Khánh Hòa

44. Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi máy lần?

a. 01      



b. 02
c. 03    



d. Chưa sửa đổi

 







